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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- MÔN: SINH HỌC - LỚP 11
Năm học: 2025 - 2026
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Đơn vị kiến thức
	YCCĐ
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
	

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD
	B
	H
	VD

	1
	Cảm ứng ở sinh vật

	Bài 17. Cảm ứng ở động vật
	Biết:
- Nêu được chức năng của các bộ phận của tế bào thần kinh.
- Dựa vào sơ đồ, mô tả được cấu tạo của synapse. 
- Gọi tên được các giai đoạn của quá trình truyền tin qua synapse.
Hiểu:
- Trình bày được các hình thức cảm ứng ở các nhóm động vật khác nhau.
- Dựa vào hình vẽ (hoặc sơ đồ), phân biệt được hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và dạng chuỗi hạch.
- Dựa vào sơ đồ, mô tả được quá trình truyền tin qua synapse.
Vận dụng:
- Giải thích được quá trình truyền tin qua synapse.
- Phân biệt được hình thức cảm ứng ở các nhóm ĐV.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Bài 18. Tập tính ở động vật
	Biết:
- Nêu được một số hình thức học tập ở động vật.
- Nhận biết được một số hình thức học tập ở động vật.
- Nhận biết được ví dụ về tập tính học được và tập tính bẩm sinh.
Hiểu:
- Lấy được một số ví dụ minh họa các dạng tập tính ở động vật.
- Phân biệt được tập tính bẩm sinh và tập tính học được.
- Lấy được ví dụ minh họa về tập tính bẩm sinh. 
- Lấy được ví dụ minh họa về tập tính học được.
- Lấy được ví dụ minh họa về một số hình thức học tập ở động vật.
Vận dụng:
- Phân tích được vai trò của tập tính đối với đời sống động vật. 
- Lấy được ví dụ chứng minh pheromone là chất được sử dụng như những tín hiệu hóa học của các cá thể cùng loài. 
- Trình bày được một số ứng dụng trong thực tiễn.
- Giải thích được cơ chế học tập ở người.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Chương 3. Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	Bài 19. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	Biết:
- Nêu được khái niệm sinh trưởng, phát triển ở sinh vật. 
- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của sinh vật.
Hiểu:
- Trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng ở sinh vật: tăng khối lượng và kích thước tế bào; tăng số lượng tế bào.
- Trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của phát triển ở sinh vật.
Vận dụng:
- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Bài 20. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	Biết:
- Trình bày được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở thực vật
- Liệt kê được các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật.
- Trình bày được vai trò của sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
- Trình bày được vai trò của các loại hormone thực vật.
- Trình bày được các giai đoạn sinh trưởng, phát triển ở thực vật có hoa.
Hiểu:
- Phân biệt được các loại mô phân sinh.
- Phân tích được các nhân tố chi phối quá trình phát triển ở thực vật có hoa.
- Phân tích được sự tương quan giữa các hormone.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức để giải thích một số ứng dụng thực tiễn.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Bài 22. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
	Biết:
- Nêu được đặc điểm sinh trưởng và phát triển ở động vật
- Trình bày được các giai đoạn chính trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật.
- Liệt kê được một số loài với các hình thức phát triển khác nhau.
- Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài đến ST và PT của ĐV.
- Xác định và trình bày được vai trò của một số hormone đối với hoạt động sống của ĐV.
Hiểu:
- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
- Phân tích được khả năng điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật.
- Phân tích được đặc điểm tuổi dậy thì và ứng dụng hiểu biết về tuổi dậy thì trong bảo vệ sức khỏe, chăm sóc bản thân và người khác.
Vận dụng:
- Vận dụng được hiểu biết để giải thích các hiện tượng liên quan về các yếu tổ môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
- Vận dụng được hiểu biết về đề xuất được phương pháp bảo vệ mùa màng hợp lý.
	2
	1
	1
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Sinh sản ở sinh vật
	Bài 24. Khái quát về sinh sản ở sinh vật
	Biết:
- Phát biểu được khái niệm sinh sản, sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính.
- Xác định được các bộ phận sinh sản sinh dưỡng ở thực vật.
- Trình bày được vai trò của sinh sản đối với sinh vật. 
Hiểu:
- Phân biệt được các hình thức sinh sản ở sinh vật.
- Phân tích được vai trò của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính đối với sinh vật.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức để giải thích một số ứng dụng thực tiễn.
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	
	
	Bài 25. Sinh sản ở thực vật
	Biết:
- Trình bày được các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật.
- Nhận biết được sinh sản bằng bào tử ở một số thực vật.
- Trình bày được các phương pháp nhân giống vô tính ở thực vật. 
- Trình bày được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa.
Hiểu:
- So sánh được sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính ở thực vật.
- Phân tích được quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật có hoa.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức để đề xuất được các phương pháp nhân giống vô tính thích hợp với từng loài cây.
- Giải thích được ý nghĩa của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín.
- Vận dụng kiến thức tính được hiệu suất thụ tinh, số lượng tế bào tham gia vào quá trình thụ tinh trong ví dụ cụ thể.
	1
	1
	1
	2
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	1
	0
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
[bookmark: _Hlk192594819][bookmark: _Hlk195644115]Câu 1. Bộ phận nào của neuron có chức năng tiếp nhận thông tin từ môi trường?
[bookmark: _Hlk192446052]	A. Sợi trục.	B. Sợi nhánh.	C. Nhân.	D. Thân neuron.
Câu 2. Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành hạt phấn gồm có
	A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.	B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
	C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.	D. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
[bookmark: _Hlk153393686][bookmark: _Hlk153394105]Câu 3. Kết quả của sinh trưởng thứ cấp là gì?
	A. Làm cho cây to ra theo chiều ngang.	B. Làm cho cây ra hoa, tạo quả.
	C. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh.	D. Làm cho bộ rễ lan rộng ra.
[bookmark: _Hlk153354910][bookmark: _Hlk185111462]Câu 4. Ví dụ nào sau đây là tập tính bẩm sinh?
	A. Nhện kết nối các sợi tơ thành tấm lưới.
	B. Khỉ sử dụng que để lấy thức ăn.
	C. Vẹt học nói theo những từ được nghe thường xuyên.
	D. Chó bắt tay theo lệnh của chủ.
[bookmark: _Hlk195859446][bookmark: _Hlk185099385]Câu 5. Hạt do bộ phận nào của hoa phát triển thành?
[bookmark: _Hlk195859468][bookmark: _Hlk195859452][bookmark: _Hlk195859473]	A. Bầu nhụy.	B. Vỏ noãn.	C. Noãn đã thụ tinh.	D. Nhân tam bội.
Câu 6. Yếu tố bên trong tác động đến tuổi thọ là
	A. môi trường sống.	B. lối sống.	C. di truyền.	D. chế độ ăn.
[bookmark: _Hlk185159189]Câu 7. Giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý, sinh lý, nguyên nhân là do
	A. sự thay đổi về tuổi tác.
	B. sự thay đổi môi trường học tập.
	C. sự thay đổi lượng hormone trong cơ thể.
	D. sự thay đổi môi trường sống.
Câu 8. Loài nào sau đây phát triển không qua biến thái?
	A. Châu chấu.	B. Rắn.	C. Bọ ngựa.	D. Ếch.
[bookmark: _Hlk153396345]Câu 9. Cây gừng sinh sản sinh dưỡng từ bộ phận nào?
	A. Thân rễ.	B. Thân củ.	C. Thân bò.	D. Thân hành.
Câu 10. Để xác định kiểu phát triển của một loài nào đó người ta thường so sánh đặc điểm của cá thể ở các giai đoạn nào sau đây?
	A. Các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển phôi.
	B. Giữa giai đoạn con non với giai đoạn con trưởng thành.
	C. Giữa giai đoạn phôi với giai đoạn con non.
	D. Giữa giai đoạn phôi với giai đoạn con trưởng thành.
Câu 11. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là
	A. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
	B. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh).
	C. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
	D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
Câu 12. “Khi trời rét thì động vật biến nhiệt sinh trưởng và phát triển chậm” là do
	A. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng, tốc độ các phản ứng sinh hóa chậm.
	B. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, tốc độ các phản ứng sinh hóa chậm.
	C. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, tạo nhiều năng lượng để chống rét.
	D. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng, tạo nhiều năng lượng để chống rét.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
[bookmark: _Hlk195726195](Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
[bookmark: _Hlk195729919][bookmark: _Hlk195859501][bookmark: _Hlk185187098][image: ]Câu 1. Hình trên mô tả kĩ thuật nhân giống vô tính của thực vật, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi nói về kĩ thuật này? 
a) Hình 1 mô tả kĩ thuật ghép cành, Hình 2 mô tả kĩ thuật giâm cành.
b) Các cành ghép và mắt ghép được lấy từ kĩ thuật trong hình 1 và hình 2 phải có các tính trạng tốt, năng suất cao, chống chịu tốt với môi trường. 
c) Nếu tiếp tục lấy cây con của hình 1 và hình 2 làm giống cho các lần tiếp theo thì các cây con vẫn tiếp tục giữ được các tính trạng tốt của cây mẹ ban đầu.
d) Kĩ thuật ở hình 1 thường được áp dụng đối với các cây ổi, bưởi, cam. 
[bookmark: _Hlk153399517][image: ]Câu 2. Hình bên mô tả vòng đời của bướm, mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai?
a) Chú thích các con số: (1) sâu, (2) nhộng, (3) trứng, (4) bướm
b) Ở giai đoạn (2) là giai đoạn gây ra tổn thất cho nông nghiệp nhất.
c) Giai đoạn (4) hình thành góp phần nâng cao năng suất cây trồng vì hoạt động hút mật hoa của bướm giúp cây thụ phấn.
d) Nên sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phòng trừ giai đoạn (3), giúp hạn chế việc hư hại mùa màng.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)
[bookmark: _Hlk195859516](Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn)
[bookmark: _Hlk195707982][bookmark: _Hlk185162252][bookmark: _Hlk192416847][bookmark: _Hlk195729680]Câu 1. Trong các loài sau: châu chấu, chó, mèo, ong, rắn, ve sầu, ếch, gián, gà. Có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn? 
Câu 2. Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn chỉ đạt 80%. Số tế bào sinh dục đực sơ khai cần thiết để tạo ra 6000 hạt đậu tương là bao nhiêu? 
[bookmark: _Hlk195729861][image: ]Câu 3. Theo hình bên, vị trí số mấy tiết ra hormone thyroxine?
Câu 4. Cho các thông tin sau, có bao nhiêu là dấu hiệu đặc trưng của sinh sản hữu tính? 
(1) Vật chất di truyền của các cá thể con được tổ hợp từ 2 nguồn khác nhau.
(2) Được điều hòa bởi các hormone.
(3) Vật chất di truyền của cơ thể con giống hoàn toàn với cơ thể mẹ.
(4) Các cá thể con thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống ổn định.
[bookmark: _Hlk153400441]PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk195859529]Câu 1. (2 điểm). So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật theo bảng sau.
	
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Giống nhau
	

	Đặc điểm
	
	

	Cơ sở khoa học
	
	

	Tính đa dạng di truyền
	
	


Câu 2. (1 điểm). Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu iod thì trẻ em sẽ chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
[bookmark: _Hlk153401273][bookmark: _Hlk196168686][bookmark: _Hlk192447934]Câu 1. Giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý, sinh lý, nguyên nhân là do
	A. sự thay đổi môi trường sống.	B. sự thay đổi về tuổi tác.
	C. sự thay đổi môi trường học tập.	D. sự thay đổi lượng hormone trong cơ thể.
Câu 2. “Gia súc vào mùa lạnh thì sinh trưởng và phát triển chậm hơn” là do
	A. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá, sinh sản giảm.
	B. cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt.
	C. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng.
	D. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm.
Câu 3. Trong quá trình phát triển ở động vật, giai đoạn phát triển phôi có các giai đoạn kế tiếp nhau là
	A. phân cắt trứng  tạo cơ quan  phôi nang  phôi vị.
	B. phân cắt trứng  tạo cơ quan  phôi vị  phôi nang.
	C. phân cắt trứng  phôi vị  phôi nang  tạo cơ quan.
	D. phân cắt trứng  phôi nang  phôi vị  tạo cơ quan.
Câu 4. Khoai tây sinh sản sinh dưỡng từ bộ phận nào?
	A. Thân bò.	B. Thân hành.	C. Thân rễ.	D. Thân củ.
[bookmark: _Hlk153392427]Câu 5. Ví dụ nào sau đây là tập tính học được?
	A. Con công đực xòe đuôi và múa để thu hút con cái.
	B. Gà con chạy theo mẹ ngay khi nở ra.
	C. Chó tự mở cửa sau khi quan sát thấy chủ làm nhiều lần.
	D. Con cú vọ săn mồi vào ban đêm.
Câu 6. Ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi gồm có
	A. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.	B. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
	C. 2 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.	D. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
Câu 7. Loài nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
	A. Rắn	B. Cào cào.	C. Ếch.	D. Muỗi.
Câu 8. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là
	A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh).
	B. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
	C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
	D. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
Câu 9. Quả do bộ phận nào của hoa phát triển thành?
	A. Noãn đã thụ tinh.	B. Bầu nhụy.	C. Nhân tam bội.	D. Vỏ noãn.
Câu 10. Kết quả của sinh trưởng sơ cấp là gì?
	A. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh.	B. Làm cho cây ra hoa, tạo quả.
	C. Làm cho cây to ra theo chiều ngang.	D. Làm cho bộ rễ dài và lan rộng ra.
[bookmark: _Hlk185107161]Câu 11. Bộ phận nào của neuron có chức năng truyền xung thần kinh đến tế bào khác?
	A. Sợi trục.	B. Sợi nhánh.	C. Nhân.	D. Thân neuron.
Câu 12. Yếu tố bên trong tác động đến tuổi thọ là
	A. môi trường sống.	B. lối sống.	C. chế độ ăn.	D. di truyền.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
[image: ]Câu 1. Hình bên mô tả vòng đời của bướm, mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai?
a) Chú thích các con số: (1) trứng, 
(2) nhộng, (3) sâu, (4) bướm. 
b) Ở giai đoạn (3) là giai đoạn gây ra tổn thất cho nông nghiệp nhất.
c) Trong chu trình này, nếu một loại thiên địch chỉ tấn công và tiêu diệt giai đoạn (3), nó sẽ giúp ngăn chặn trực tiếp việc lá cây bị cắn phá ngay tại thời điểm đó.
d) Nếu người nông dân phun thuốc trừ sâu sinh học tiêu diệt triệt để giai đoạn (2), vòng đời của loài này sẽ bị ngắt quãng. 
[image: ]Câu 2. Hình trên mô tả kĩ thuật nhân giống vô tính của thực vật, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi nói về kĩ thuật này?
a) Hình 1 mô tả kĩ thuật chiết cành, Hình 2 mô tả kĩ thuật ghép mắt. 
[bookmark: _Hlk195727197]b) Các cành ghép và mắt ghép được lấy từ kĩ thuật trong hình 1 và hình 2 phải có các tính trạng tốt, năng suất cao, chống chịu tốt với môi trường. 
c) Các bệnh trên cây mẹ, nhất là bệnh do virus có thể lây qua cây con qua nhiều thế hệ.
d) Kĩ thuật ở hình 2 thường được áp dụng đối với các cây có nguy cơ bị tuyệt chủng. 
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn)
Câu 1. Cho các thông tin sau, có bao nhiêu là dấu hiệu đặc trưng của sinh sản vô tính?
(1) Vật chất di truyền của các cá thể con giống nhau.
(2) Được điều hòa bởi các hormone.
(3) Vật chất di truyền của cơ thể con giống với cơ thể mẹ.
(4) Có tính đa dạng di truyền kém.
[bookmark: _Hlk195709197][image: ]Câu 2. Theo hình bên, vị trí số mấy tiết ra hormone Estrogen? 
Câu 3. Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn chỉ đạt 80%. Số tế bào sinh dục đực sơ khai cần thiết để tạo ra 4000 hạt đậu tương là bao nhiêu? 
Câu 4. Trong các loài sau: muỗi, bướm, vẹt, cào cào, gián, ong, cá chép, ếch, rắn. Có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái hoàn toàn?
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm). So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật theo bảng sau.
	
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Giống nhau
	

	Đặc điểm
	
	

	Cơ sở khoa học
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 2. (1 điểm). Gà trống con sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì có những đặc điểm nào phát triển không bình thường? Giải thích.

------ HẾT ------
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Cây gừng sinh sản sinh dưỡng từ bộ phận nào?
	A. Thân củ.	B. Thân bò.	C. Thân rễ.	D. Thân hành.
Câu 2. Bộ phận nào của neuron có chức năng tiếp nhận thông tin từ môi trường?
	A. Sợi nhánh.	B. Thân neuron.	C. Nhân.	D. Sợi trục.
Câu 3. Giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý, sinh lý, nguyên nhân là do
	A. sự thay đổi lượng hormone trong cơ thể.
	B. sự thay đổi môi trường học tập.
	C. sự thay đổi về tuổi tác.
	D. sự thay đổi môi trường sống.
Câu 4. Kết quả của sinh trưởng thứ cấp là gì?
	A. Làm cho cây ra hoa, tạo quả.	B. Làm cho cây to ra theo chiều ngang.
	C. Làm cho bộ rễ lan rộng ra.	D. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh.
Câu 5. Yếu tố bên trong tác động đến tuổi thọ là
	A. chế độ ăn.	B. lối sống.	C. di truyền.	D. môi trường sống.
Câu 6. Để xác định kiểu phát triển của một loài nào đó người ta thường so sánh đặc điểm của cá thể ở các giai đoạn nào sau đây?
	A. Giữa giai đoạn con non với giai đoạn con trưởng thành.
	B. Các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển phôi.
	C. Giữa giai đoạn phôi với giai đoạn con non.
	D. Giữa giai đoạn phôi với giai đoạn con trưởng thành.
Câu 7. Ví dụ nào sau đây là tập tính bẩm sinh?
	A. Khỉ sử dụng que để lấy thức ăn.
	B. Vẹt học nói theo những từ được nghe thường xuyên.
	C. Nhện kết nối các sợi tơ thành tấm lưới.
	D. Chó bắt tay theo lệnh của chủ.
Câu 8. Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành hạt phấn gồm có
	A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.	B. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.
	C. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.	D. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
Câu 9. Loài nào sau đây phát triển không qua biến thái?
	A. Bọ ngựa.	B. Ếch.	C. Rắn.	D. Châu chấu.
Câu 10. Hạt do bộ phận nào của hoa phát triển thành?
[bookmark: _Hlk195859457]	A. Noãn đã thụ tinh.	B. Vỏ noãn.	C. Nhân tam bội.	D. Bầu nhụy.
Câu 11. “Khi trời rét thì động vật biến nhiệt sinh trưởng và phát triển chậm” là do
	A. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, tốc độ các phản ứng sinh hóa chậm.
	B. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng, tốc độ các phản ứng sinh hóa chậm.
	C. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng, tạo nhiều năng lượng để chống rét.
	D. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm, tạo nhiều năng lượng để chống rét.
Câu 12. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là
	A. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
	B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
	C. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh).
	D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
[image: ]Câu 1: Hình bên mô tả vòng đời của bướm, mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai?
a) Ở giai đoạn (2) là giai đoạn gây ra tổn thất cho nông nghiệp nhất.
b) Chú thích các con số: (1) sâu, 
(2) nhộng, (3) trứng, (4) bướm
c) Nên sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật hóa học để phòng trừ giai đoạn (3), giúp hạn chế việc hư hại mùa màng.
d) Giai đoạn (4) hình thành góp phần nâng cao năng suất cây trồng vì hoạt động hút mật hoa của bướm giúp cây thụ phấn.
[image: ]Câu 2: Hình trên mô tả kĩ thuật nhân giống vô tính của thực vật, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi nói về kĩ thuật này?
a) Kĩ thuật ở hình 1 thường được áp dụng đối với các cây ổi, bưởi, cam. 
b) Hình 1 mô tả kĩ thuật ghép cành, Hình 2 mô tả kĩ thuật giâm cành.
c) Các cành ghép và mắt ghép được lấy từ kĩ thuật trong hình 1 và hình 2 phải có các tính trạng tốt, năng suất cao, chống chịu tốt với môi trường. 
d) Nếu tiếp tục lấy cây con của hình 1 và hình 2 làm giống cho các lần tiếp theo thì các cây con vẫn tiếp tục giữ được các tính trạng tốt của cây mẹ ban đầu.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn)
Câu 1: Cho các thông tin sau, có bao nhiêu là dấu hiệu đặc trưng của sinh sản hữu tính? 
(1) Vật chất di truyền của các cá thể con được tổ hợp từ 2 nguồn khác nhau.
(2) Được điều hòa bởi các hormone.
(3) Vật chất di truyền của cơ thể con giống hoàn toàn với cơ thể mẹ.
(4) Các cá thể con thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống ổn định.
[image: ]Câu 2. Theo hình bên, vị trí số mấy tiết ra hormone thyroxine? 
[bookmark: _Hlk195728359]Câu 3. Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn chỉ đạt 80%. Số tế bào sinh dục đực sơ khai cần thiết để tạo ra 6000 hạt đậu tương là bao nhiêu? 
Câu 4: Trong các loài sau: châu chấu, chó, mèo, ong, rắn, ve sầu, ếch, gián, gà. Có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái không hoàn toàn? 
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm). So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật theo bảng sau.
	
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Giống nhau
	

	Đặc điểm
	
	

	Cơ sở khoa học
	
	

	Tính đa dạng di truyền
	
	


Câu 2. (1 điểm) Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu iod thì trẻ em sẽ chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.
------ HẾT ------

	TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN
TỔ: HÓA – SINH - CNĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ CHÍNH THỨC
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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Ở thực vật có hoa, quá trình hình thành túi phôi gồm có
	A. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.	B. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
	C. 2 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.	D. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.
Câu 2. Khoai tây sinh sản sinh dưỡng từ bộ phận nào?
	A. Thân bò.	B. Thân rễ.	C. Thân hành.	D. Thân củ.
Câu 3. Kết quả của sinh trưởng sơ cấp là gì?
	A. Làm cho bộ rễ dài và lan rộng ra.	B. Làm cho cây ra hoa, tạo quả.
	C. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh.	D. Làm cho cây to ra theo chiều ngang.
Câu 4. Yếu tố bên trong tác động đến tuổi thọ là
	A. môi trường sống.	B. lối sống.	C. chế độ ăn.	D. di truyền.
Câu 5. Quả do bộ phận nào của hoa phát triển thành?
	A. Vỏ noãn.	B. Noãn đã thụ tinh.	C. Bầu nhụy.	D. Nhân tam bội.
Câu 6. Bộ phận nào của neuron có chức năng truyền xung thần kinh đến tế bào khác?
	A. Nhân.	B. Sợi nhánh.	C. Sợi trục.	D. Thân neuron.
Câu 7. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là
	A. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
	B. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
	C. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
	D. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh).
Câu 8. Ví dụ nào sau đây là tập tính học được?
	A. Chó tự mở cửa sau khi quan sát thấy chủ làm nhiều lần.
	B. Con công đực xòe đuôi và múa để thu hút con cái.
	C. Gà con chạy theo mẹ ngay khi nở ra.
	D. Con cú vọ săn mồi vào ban đêm.
Câu 9. Giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về thể chất, tâm lý, sinh lý, nguyên nhân là do
	A. sự thay đổi về tuổi tác.	B. sự thay đổi lượng hormone trong cơ thể.
	C. sự thay đổi môi trường sống.	D. sự thay đổi môi trường học tập.
Câu 10. Trong quá trình phát triển ở động vật, giai đoạn phát triển phôi có các giai đoạn kế tiếp nhau là
	A. phân cắt trứng  tạo cơ quan  phôi nang  phôi vị.
	B. phân cắt trứng  phôi nang  phôi vị  tạo cơ quan.
	C. phân cắt trứng  tạo cơ quan  phôi vị  phôi nang.
	D. phân cắt trứng  phôi vị  phôi nang  tạo cơ quan.
Câu 11. Loài nào sau đây phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
	A. Muỗi.	B. Cào cào.	C. Rắn	D. Ếch.
Câu 12. “Gia súc vào mùa lạnh thì sinh trưởng và phát triển chậm hơn” là do
	A. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể giảm.
	B. cơ thể mất nhiều năng lượng để duy trì thân nhiệt.
	C. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá, sinh sản giảm.
	D. thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hoá trong cơ thể tăng.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).
[image: ]Câu 1. Hình trên mô tả kĩ thuật nhân giống vô tính của thực vật, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai khi nói về kĩ thuật này?
a) Các cành ghép và mắt ghép được lấy từ kĩ thuật trong hình 1 và hình 2 phải có các tính trạng tốt, năng suất cao, chống chịu tốt với môi trường. 
b) Các bệnh trên cây mẹ, nhất là bệnh do virus có thể lây qua cây con qua nhiều thế hệ.
c) Hình 1 mô tả kĩ thuật chiết cành, Hình 2 mô tả kĩ thuật ghép mắt.
d) Kĩ thuật ở hình 2 thường được áp dụng đối với các cây có nguy cơ bị tuyệt chủng. 
[image: ]Câu 2. Hình bên mô tả vòng đời của bướm, mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai?
a) Trong chu trình này, nếu một loại thiên địch chỉ tấn công và tiêu diệt giai đoạn (3), nó sẽ giúp ngăn chặn trực tiếp việc lá cây bị cắn phá ngay tại thời điểm đó.
b) Nếu người nông dân phun thuốc trừ sâu sinh học tiêu diệt triệt để giai đoạn (2), vòng đời của loài này sẽ bị ngắt quãng. 
c) Chú thích các con số: (1) trứng, (2) nhộng, (3) sâu, (4) bướm.
d) Ở giai đoạn (3) là giai đoạn gây ra tổn thất cho nông nghiệp nhất. 
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn).
Câu 1. Trong các loài sau: muỗi, bướm, vẹt, cào cào, gián, ong, cá chép, ếch, rắn. Có bao nhiêu loài phát triển qua biến thái hoàn toàn? 
Câu 2. Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn chỉ đạt 80%. Số tế bào sinh dục đực sơ khai cần thiết để tạo ra 4000 hạt đậu tương là bao nhiêu? 
[image: ]Câu 3. Theo hình bên, vị trí số mấy tiết ra hormone Estrogen?
Câu 4. Cho các thông tin sau, có bao nhiêu là dấu hiệu đặc trưng của sinh sản vô tính?
(1) Vật chất di truyền của các cá thể con giống nhau.
(2) Được điều hòa bởi các hormone.
(3) Vật chất di truyền của cơ thể con giống với cơ thể mẹ.
(4) Có tính đa dạng di truyền kém.
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (2 điểm). So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật theo bảng sau.
	
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính

	Giống nhau
	

	Đặc điểm
	
	

	Cơ sở khoa học
	
	

	Ý nghĩa
	
	


Câu 2. (1 điểm). Gà trống con sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì có những đặc điểm nào phát triển không bình thường? Giải thích.
------ HẾT ------
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HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng 0.25 điểm
	       Mã đề
Câu
	401
	402
	403
	404

	1
	B
	D
	C
	D

	2
	A
	B
	A
	D

	3
	A
	D
	A
	A

	4
	A
	D
	B
	D

	5
	C
	C
	C
	C

	6
	C
	A
	A
	C

	7
	C
	B
	C
	A

	8
	B
	B
	A
	A

	9
	A
	B
	C
	B

	10
	B
	D
	A
	B

	11
	D
	A
	A
	B

	12
	B
	D
	D
	B


PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2,0 điểm)
Trong mỗi câu, đúng mỗi ý 0.25 điểm
	Câu
	401
	402
	403
	404

	1
	a) S, b) Đ, c) S, d) Đ
	a) S, b) S, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) S, c) S, d) Đ
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S

	2
	a) S, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S
	a) Đ, b) S, c) Đ, d) S
	a) S, b) Đ, c) S, d) S



PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)
(Đúng mỗi ý 0.5 điểm)
MÃ ĐỀ 401.
Câu 1: 3	Câu 2: 1875		Câu 3: 2		Câu 4: 2
MÃ ĐỀ 403.
Câu 1: 2	Câu 2: 2		Câu 3: 1875		Câu 4: 3
MÃ ĐỀ 402.
Câu 1: 3	Câu 2: 4		Câu 3: 1250		Câu 4: 4	
MÃ ĐỀ 404.
Câu 1: 4	Câu 2: 1250		Câu 3: 4		Câu 4: 3	


PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
MÃ ĐỀ 401, 403.
Câu 1: (2 điểm). So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật theo bảng sau.
	
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính
	

	Giống nhau
	Tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài
	0.5đ

	Đặc điểm
	Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
	Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
	0.5đ

	Cơ sở khoa học
	Dựa trên cơ sở quá trình nguyên phân
	Dựa trên cơ sở quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
	0.5đ

	Tính đa dạng di truyền
	Kém, đời con giống nhau và giống cây mẹ
	Cao, đời con tạo ra nhiều biến bị tổ hợp
	0.5đ


Câu 2: (1 điểm) Tại sao trong thức ăn và nước uống thiếu iod thì trẻ em sẽ chậm lớn (hoặc ngừng lớn), chịu lạnh kém, não ít nếp nhăn, trí tuệ thấp.
 Vì iod là thành phần cấu tạo nên thyroxine nên thiếu iode sẽ dẫn đến thiếu hormone thyroxine. Mà thyroxine kích thích chuyển hóa tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng, phát triển bình thường cơ thể (0.5đ), do đó, thiếu thyroxin làm giảm sinh nhiệt ở tế bào, giảm quá trình phân chia và lớn lên của tế bào nên cơ thể chịu lạnh kém, số lượng tế bào thần kinh giảm  trí tuệ kém phát triển. (0.5đ)
MÃ ĐỀ 402, 404.
Câu 1: (2 điểm).
So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật theo bảng sau.
	
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính
	

	Giống nhau
	Tạo ra cá thể mới, đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài
	0.5đ

	Đặc điểm
	Không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
	Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái
	0.5đ

	Cơ sở khoa học
	Dựa trên cơ sở quá trình nguyên phân
	Dựa trên cơ sở quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh
	0.5đ

	Ý nghĩa
	Tạo ra cá thể thích nghi với điều kiện môi trường sống ổn định
	Tạo ra cá thể thích nghi tốt với điều kiện môi trường sống luôn thay đổi
	0.5đ


Câu 2: (1 điểm) Gà trống con sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì có những đặc điểm nào phát triển không bình thường? Giải thích.
 Đặc điểm phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy, … (0.5đ)
Giải thích: Vì tinh hoàn là nơi tiết ra hormone testosterone – giúp gà sinh trưởng, hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp (mào, cựa, thanh quản,…) nên khi cắt bỏ tinh hoàn thì sẽ không còn hormone này nữa, các đặc điểm sinh dục sẽ phát triển không bình thường. (0.5đ)
---------------HẾT---------------
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